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	Số: 20/CT-UBND
	
	    Quảng Ngãi, ngày  14   tháng 12 năm 2009


CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý tàu cá và ngư dân hoạt động 

khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam

Trong thời gian qua, tình hình tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi khai thác thủy sản ở vùng biển các nước bị bắt giữ liên tiếp xảy ra, kể cả những tàu cá và ngư dân có ký hợp đồng khai thác thuỷ sản với các doanh nghiệp nước ngoài. Tình hình đó, không những làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản của ngư dân mà còn ảnh hưởng không tốt đến quan hệ ngoại giao giữa nước ta với các nước liên quan.

Trong khi đó, các nước trong khu vực, đặc biệt là Malaysia và Indonesia không ngừng tăng cường các biện pháp mạnh trong việc kiểm soát, xử lý tàu cá và ngư dân nước ngoài xâm phạm lãnh hải để khai thác thủy sản trái phép.  Hạ viện Indonesia vừa thông qua Luật Đánh bắt cá, theo đó các tàu tuần tra biển được phép bắn và đánh chìm tàu đánh bắt cá trái phép trong lãnh hải Indonesia hoặc áp dụng biện pháp tiêu hủy tàu ngay trên biển bằng cách dồn ngư dân sang tàu khác và phun dầu đốt huỷ tàu cá. Mặt khác, thời gian qua, một số tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức tuyên truyền, môi giới đưa tàu cá và ngư dân tỉnh ta đi khai thác thuỷ sản ở các nước Malaysia và Indonesia. Hầu hết số tàu cá và ngư dân đã ra nước ngoài đánh bắt mặc dù có “hợp đồng” nhưng vẫn bị phạt tiền, bị tịch thu tàu, bị phạt tù, nhiều người đến nay vẫn chưa được thả về vì các hợp đồng nói trên chưa có sự thẩm tra, cấp giấy phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của các bên.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Công văn số 1215/VPCP-KTN ngày 10/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình ngư dân bị Malaysia bắt giữ; để ngăn chặn tình trạng ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khai thác thuỷ sản bất hợp pháp ở ngoài vùng biển Việt Nam, tránh thiệt hại đến tính mạng và tài sản, gây ảnh hưởng không tốt đến quan hệ ngoại giao giữa nước ta với các nước trong khu vực, UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành chức năng, UBND các huyện ven biển và Lý Sơn triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trên cơ sở nội dung các văn bản quy phạm của nhà nước, các quy định của các nước trong khu vực về quản lý biển, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng tài liệu hướng dẫn, phổ biến và tập huấn cho các địa phương, chủ tàu và ngư dân các quy định về điều kiện hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam theo Thông tư số 63/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thực hiện Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển; những quy định mới của các nước trong việc kiểm soát, xử lý tàu cá xâm phạm đánh bắt thủy sản trái phép.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp tàu cá xâm phạm trái phép vùng biển các nước để khai thác thủy sản, các trường hợp khai thác các loài thuỷ sản có trong danh mục các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng theo các quy định của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia ký kết.

- Tổ chức hướng dẫn lập các thủ tục cho tàu cá và ngư dân được phép đi đánh bắt ở ngoài vùng biển Việt Nam theo thẩm quyền quy định.

- Khẩn trương triển khai Dự án Hệ thống thông tin và giám sát vị trí tàu cá đã được UBND tỉnh giao. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp cùng với các ngành và địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về lãnh hải quốc gia, vùng biển đặc quyền kinh tế quốc gia, quy định về hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam và quy định của các nước láng giềng về khai thác thủy sản có liên quan. 

- Đối với tàu cá đánh bắt xa bờ, nhất là ở những vùng biển nhạy cảm, trước khi xuất bến, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng trước khi xuất bến phải ký văn bản cam kết không xâm phạm lãnh hải các nước để khai thác thủy sản trái phép, không khai thác các loài thuỷ sản có trong danh mục các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng theo các quy định của Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia ký kết.

- Đối với các tàu cá xin phép đi khai thác ngoài vùng biển Việt Nam, lực lượng biên phòng phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các thủ tục theo quy định trước khi cho tàu cá xuất bến đi khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

- Trong quá trình quản lý tàu cá khu vực biên phòng, phải theo dõi, kịp thời điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các chủ tàu cá, thuyền trưởng vi phạm pháp luật trong các cam kết nói trên theo đúng thẩm quyền quy định hoặc thông báo ngay cho các cơ quan chức năng liên quan để cùng phối hợp giải quyết.

3. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kịp thời ngăn chặn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài lôi kéo chủ tàu và ngư dân đi đánh bắt hải sản bất hợp pháp ở nước ngoài; nghiên cứu và thực hiện các thủ tục xuất cảnh phù hợp với đối tượng là ngư dân đi khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

4. Sở Ngoại vụ phối hợp với các Sở ngành và địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia, các điều ước quốc tế về biên giới biển mà Việt Nam tham gia ký kết; kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các sự vụ liên quan đến tàu thuyền và ngư dân trong tỉnh bị nước ngoài bắt giữ.
5. UBND các huyện ven biển và huyện Lý Sơn: Chỉ đạo UBND các xã phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các Đồn, Trạm biên phòng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tàu thuyền và ngư dân trên địa bàn.
Yêu cầu các Sở ngành chức năng và UBND các huyện ven biển, Lý Sơn khẩn trương thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.
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